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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng 
đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thay thế Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; trên cơ sở tham mưu đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số ..../TTr-SNV ngày ....../2024, Ủy ban nhân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thay thế chính sách quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND  ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý
(1) Theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định “Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.”. 

 (2) Khoản 1 Điều 81 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 quy định: “Ngoài các hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật này quy định”. 
(3) Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022 quy định: ” ... thành tích đến đâu khen thưởng đến đó”.

(4) Nghị quyết số 58 - NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định một trong những nội dung nhiệm vụ và giải pháp “...tạo nền tảng để Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, thể thao của khu vực và cả nước”, góp phần đưa Thanh Hoá trở thành tỉnh “giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước”. 
(5) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. 

(6) Nghị định số 152/1018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập huấn, thi đấu.

(7) Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

(8) Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030. 

Như vậy, việc Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là đảm bảo theo quy định.
2. Cơ sở thực tiễn
Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND  ngày 10/7/2019, tuy nhiên đến nay một số căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực, theo đó, một số nội dung tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND  ngày 10/7/2019 không còn phù hợp với các quy định hiện hành, bên cạnh đó trong quá trình thực hiện vẫn còn những bất cập, vướng mắc phát sinh làm giảm hiệu quả, tác dụng của chính sách, như: chưa bao quát hết đối tượng được khen thưởng, quy định khen thưởng cho các Giải thưởng bị trùng lặp, một số quy định còn bất cập, mức thưởng trong Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND còn thấp so với tình hình thực tế và chưa đáp ứng được nguyện vọng, cống hiến của các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các lĩnh vực. 
Vì vậy, để nâng cao chất lượng khen thưởng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo cơ sở pháp lý để triền khai thực hiện khen thưởng thành tích cao, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thay thế Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành
Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết phù hợp với quy định hiện hành, tình hình thực tế của tỉnh và động viên kịp thời các tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, lập được thành tích xuất sắc, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, văn hóa - xã hội, thúc đẩy nghiên cứu khoa học - công nghệ.  

2. Quan điểm xât dựng văn bản
Xây dựng dự thảo Nghị quyết trên cơ sở của Luật, Nghị định, Thông tư, các quy định khác về thi đua, khen thưởng; tình hình thực tế của tỉnh; tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cơ bản kế thừa một số nội dung quy định của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được thực hiện ổn định, hiệu quả, vẫn còn phù hợp trong điều kiện hiện tại. 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN


1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị quyết này quy định đối tượng, mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng 


Tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Chính sách 1: Chính sách khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo
1.1. Mục tiêu của chính sách

Trên cơ sở kế thừa của chính sách khen thưởng của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; tham khảo chính sách của một số tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, xem xét mở rộng thêm đối tượng được khen thưởng, điều chỉnh mức tiền thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia cho phù hợp quy định pháp luật và điều kiện, tình hình thực tế, nâng cao thứ hạng về giáo dục của tỉnh trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, quốc tế trong những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.
1.2. Nội dung của chính sách

1.2.1. Đối tượng khen thưởng 

a) Giữ nguyên đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 còn phù hợp
- Học sinh, sinh viên, học viên: 

+ Học sinh, sinh viên đạt thành tích tại kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, Olympic khu vực các môn học (Châu Á - Thái Bình Dương); học sinh giỏi quốc gia các môn học; Olympic quốc gia các môn học. 
- Học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới; kỹ năng nghề khu vực (Châu Á, Đông Nam Á); kỹ năng nghề quốc gia. 
- Giáo viên, giảng viên: Giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy học sinh, sinh viên, học viên đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia.
b) Bổ sung một số đối tượng khen thưởng theo Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ 
- Học sinh, sinh viên đạt thành tích tại thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, quốc gia.
- Học sinh của tỉnh là thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế.
1.2.2. Chế độ khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng: tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Mức thưởng 
- Điều chỉnh mức thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đạt thành tích các các giải quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia cho phù hợp quy định pháp luật và điều kiện, tình hình thực tế, thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Bổ sung mức thưởng cho học sinh của tỉnh là thành viên chính thức Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế.
ĐVT: triệu đồng. 

	Nội dung
	Thi Olympic quốc tế các môn học, Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, Thi kỹ năng nghề thế giới
	Thi Olympic khu vực các môn học (Châu Á - Thái Bình Dương), Thi kỹ năng nghề khu vực (Châu Á, Đông Nam Á)
	Thi Học sinh giỏi quốc gia các môn học, Thi Olympic quốc gia các môn học, Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia; Thi kỹ năng nghề quốc gia

	
	HCV 
	HCB 
	HCĐ 
	KK
	HCV 
	HCB 
	HCĐ 
	KK
	HCV 
	HCB 
	HCĐ 
	KK

	NQ 182
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	Thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam dự thi quốc tế: mức thưởng 20 triệu đồng.
	Thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam dự thi khu vực: mức thưởng 10 triệu đồng.
	


- Giữ nguyên cách tính mức thưởng đối với giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy học sinh, sinh viên, học viên đạt các giải quốc tế, khu vực, quốc gia:  Trường hợp có 01 học sinh đạt giải thì được hưởng mức thưởng như đối với học sinh. Trường hợp có nhiều học sinh đạt giải thì được hưởng mức thưởng bằng mức thưởng 01 giải cao nhất của học sinh, cộng với 50% tiền thưởng các giải của học sinh còn lại.
1.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Hằng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân xem xét quyết định khen thưởng theo quy định và có trách nhiệm cấp phát hiện vật khen thưởng cho sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trình khen thưởng.  
1.4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Việc ban hành chính sách là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
2. Chính sách 2. Chính sách khen thưởng đối với lĩnh vực thể thao

2.1. Mục tiêu của chính sách

Trên cơ sở kế thừa của chính sách khen thưởng của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; tham khảo chính sách của một số tỉnh về lĩnh vực thể thao và đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xem xét mở rộng thêm đối tượng được khen thưởng, điều chỉnh mức tiền thưởng cho vận động viên đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia, thay đổi cách tính mức thưởng cho huấn luyện viên có vận động viên đạt giải cho phù hợp quy định pháp luật và điều kiện, tình hình thực tế, nhằm nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, tiếp tục giữ vững vị trí nằm trong các tỉnh dẫn đầu về thể thao thành tích cao, cũng như tạo cơ sở pháp lý để khắc phục những bất cập trong chính sách, qua đó khuyến khích các tập thể, cá nhân lĩnh vực thể thao thành tích cao không ngừng nỗ lực tập luyện, phấn đấu giành những thành tích cao trên các đấu trường quốc gia, khu vực và quốc tế trong những năm tiếp theo. 
2.2. Nội dung của chính sách
2.2.1. Đối tượng khen thưởng
a) Giữ nguyên đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 còn phù hợp:

- Vận động viên: 

+ Vận động viên của tỉnh (bao gồm VĐV khuyết tật) đạt thành tích tại Đại hội thể thao Châu Á (Asiad, Asian Para Games); Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games, Asean Para Games); Đại hội Thể thao toàn quốc; Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc.
+ Các môn thể thao thi đấu mà một đội có từ 2 vận động viên trở lên theo Điều lệ cuộc thi tính chung cho môn thi đấu (trừ môn bóng đá và bóng chuyền), đội của tỉnh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc Nhất, Nhì, Ba tại các đại hội, giải thể thao. 
- Huấn luyện viên: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên của tỉnh đạt thành tích tại các giải thế giới, khu vực thế giới, quốc gia (toàn quốc).  

- Môn bóng đá: Đội tuyển bóng đá của tỉnh đạt thành tích tại Giải Vô địch quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia, Giải hạng Nhì quốc gia, Giải Cúp Quốc gia, U17 - U21. Huấn luyện viên trưởng, Huấn luyện viên phó và cầu thủ xuất sắc khi Đội tuyển bóng đá đạt thành tích tại các giải nêu trên. 
- Môn bóng chuyền: Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại Giải vô địch quốc gia (các đội mạnh), Giải hạng A quốc gia. Huấn luyện viên trưởng, Huấn luyện viên phó và cầu thủ xuất sắc khi Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại các giải nêu trên.
b) Bổ sung một đối tượng khen thưởng theo Nghị định số 152/1018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 
- Vận động viên:

+  Vận động viên xã hội hóa đạt thành tích tại các giải thế giới, khu vực thế giới, quốc gia (toàn quốc).  
+ Vận động viên của tỉnh đạt Huy chương Vàng hoặc giải Nhất đồng thời phá kỷ lục ở các giải thế giới, khu vực thế giới, quốc gia (toàn quốc).  

+ Vận động viên của tỉnh tham dự Đại hội thể thao thế giới (Olympic, Paralympic). 

- Môn bóng đá:

+ Đội bóng đá trẻ của tỉnh đạt thành tích tại giải trẻ các lứa tuổi trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

+ Đội tuyển bóng đá của tỉnh đạt thành tích tại Giải hạng Ba quốc gia, Siêu Cúp bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng, Huấn luyện viên phó và cầu thủ xuất sắc khi Đội tuyển bóng đá đạt thành tích tại các giải nêu trên. 

- Môn bóng chuyền: 

+ Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, giải vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ. Huấn luyện viên trưởng, Huấn luyện viên phó và cầu thủ xuất sắc khi Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại các giải nêu trên.

- Vận động viên, huấn luyện viên đội bóng đá, bóng chuyền của tỉnh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia tham gia thi đấu đạt huy chương, thành tích tại các Đại hội, các giải thể thao quốc tế, khu vực quốc tế.

c) Sửa đổi, bổ sung đối tượng cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định liên quan trong lĩnh vực thể thao
- Vận động viên của tỉnh (bao gồm VĐV khuyết tật, xã hội hóa) đạt thành tích tại giải vô địch thế giới, Châu Á, Đông Nam Á, toàn quốc (quốc gia).

- Vận động viên của tỉnh lập thành tích tại các Đại hội, giải thể thao Vô địch trẻ của thế giới, Châu Á, Đông Nam Á, quốc gia (toàn quốc); các giải Vô địch thanh thiếu niên, năng khiếu, các lứa tuổi, giải các câu lạc bộ, giải các đội mạnh, giải các vận động viên xuất sắc, các giải Cúp quốc gia (toàn quốc). 
2.2.2. Chế độ khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng: tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Mức thưởng 
- Điều chỉnh mức thưởng đối với vận động viên đạt thành tích các các giải quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia, đồng thời tách mức thưởng của Đại hội Thể thao Châu Á,  Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Đại hội Thể thao toàn quốc (tổ chức 4 năm 1 lần) với Giải Vô địch Châu Á, Giải Vô địch Đông Nam Á, Giải Vô địch quốc gia, toàn quốc (tổ chức 1 năm 1 lần) cho phù hợp quy định pháp luật và điều kiện, tình hình thực tế, thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao, nâng thứ hạng của thể thao cùa tỉnh trong Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải thể thao quy mô thế giới, khu vực thế giới, quốc gia trong thời gian tới.

+ Đối với vận động viên đạt thành tích tại Đại hội, giải Vô địch thế giới, khu vực thế giới:









        ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Đại hội Thể thao thế giới 

	Giải Vô địch thế giới 
	Đại hội Thể thao Châu Á 
	Giải Vô địch Châu Á
	Đại hội Thể thao Đông Nam Á 
	Giải Vô địch Đông Nam Á

	
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ

	NQ 182
	100
	60
	40
	60
	40
	25
	40
	25
	15
	40
	25
	15
	30
	20
	10
	30
	20
	10

	Đề xuất
	200
	140
	100
	140
	100
	70
	100
	70
	50
	70
	50
	35
	50
	35
	25
	35
	25
	18


+ Đối với vận động viên đạt thành tích tại giải thể thao toàn quốc (quốc gia) và các giải thể thao khác
ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Đại hội Thể thao toàn quốc, Đại hội  thể thao người khuyết tật toàn quốc
	Giải Vô địch toàn quốc (quốc gia) 
	Các Đại hội, giải thể thao Vô địch trẻ của thế giới, Châu Á, Đông Nam Á, quốc gia (toàn quốc); các giải Vô địch thanh thiếu niên, năng khiếu, các lứa tuổi, giải các câu lạc bộ, giải các đội mạnh, giải các vận động viên xuất sắc, các giải Cúp quốc gia (toàn quốc)

	
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ
	V
	B
	Đ

	NQ 182
	12
	7
	5
	12
	7
	5
	50% mức thưởng của các giải thưởng theo quy định (đội tuyển trẻ, năng khiếu).

	Đề xuất
	25
	18
	13
	18
	13
	9
	50% mức thưởng dành cho giải vô địch tương ứng.


- Bổ sung mức thưởng cho Vận động viên của tỉnh tham dự Đại hội thể thao thế giới (Olympic, Paralympic) được thưởng 50.000.000 đồng. 

- Giữ nguyên chính sách khen thưởng đối với: Các môn thể thao thi đấu mà một đội có từ 2 vận động viên trở lên theo Điều lệ cuộc thi tính chung cho môn thi đấu (trừ môn bóng đá và bóng chuyền).

+ Đối với các môn thể thao thi đấu tập thể, mức thưởng bằng số lượng người tham gia nhân với mức thưởng tương ứng quy định. 
+ Đối với các môn có nội dung thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của Điều lệ giải. Mức thưởng bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định
- Đối với Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên của tỉnh đạt thành tích tại các giải, thay đổi cách tính đối với trường hợp có nhiều vận động viên lập thành tích, bổ sung mức thưởng cho huấn luyện viên trực tiếp đưa vận động viên xã hội hóa đi thi đấu và chỉ đạo thi đấu:
	Nội dung
	Có 01 vận động viên lập thành tích
	Có nhiều vận động viên lập thành tích
	Đối với vận động viên xã hội hóa

	NQ 182
	Mức thưởng như đối với vận động viên
	Mức thưởng bằng mức thưởng 01 giải cao nhất của vận động viên cộng với 50% tổng số tiền thưởng các giải của vận động viên còn lại.
	

	Đề xuất
	Mức thưởng như đối với vận động viên
	Mức thưởng bằng mức thưởng của vận động viên có thành tích cao nhất cộng với 50% tổng số tiền thưởng các vận động viên còn lại.
	Huấn luyện viên trực tiếp đưa vận động viên đi thi đấu và chỉ đạo thi đấu được hưởng 50% của vận động viên đạt giải. 


c) Mức thưởng đối với môn bóng đá
- Đối với các giải bóng đá trẻ: Bổ sung mức thưởng cho Đội bóng đạt thành tích tại giải trẻ các lứa tuổi trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Giữ nguyên mức thưởng đối với Đội bóng đá đạt thành tích tại Giải U17 - U21:
ĐVT: triệu đồng
	Nội dung
	Giải trẻ các lứa tuổi trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
	Giải U17-U21

	
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Nhì
	Ba

	NQ 182
	
	
	
	75
	45
	30

	Đề xuất
	45
	30
	15
	75
	45
	30


- Đối với Đội tuyển bóng đá của tỉnh: Bổ sung mức thưởng cho giải đội hạng Ba, Siêu Cúp Bóng đá Việt Nam, các giải còn lại giữ nguyên mức thưởng: 
ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Giải đội hạng Ba
	Giải đội hạng Nhì
	Giải đội hạng Nhất
	Giải Vô địch quốc gia
	Giải Cúp quốc gia
	Siêu Cúp Bóng đá Việt Nam

	
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Vô địch

	NQ 182
	
	
	
	150
	100
	75
	450
	300
	150
	1.000
	700
	500
	50% mức thưởng của Ban  tổ chức Giải
	

	Đề xuất
	75
	50
	30
	150
	100
	75
	450
	300
	150
	1.000
	700
	500
	
	1.000


- Mức thưởng cho từng trận thắng: điều chỉnh mức thưởng cho từng trận thắng bóng đá tại giải đội hạng Nhất, giải Cúp Quốc gia và giải Vô địch quốc gia:
ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Giải hạng Nhất
	Giải Cúp Quốc gia
	Giải Vô địch 
quốc gia

	NQ 182
	50
	100
	200

	Đề xuất
	100
	150
	250


- Đối với cầu thủ đạt thành tích xuất sắc: điều chỉnh mức thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất đội (khi đội đạt giải), Cầu thủ xuất sắc nhất giải do Ban Tổ chức bình chọn, Vua phá lưới; giữ nguyên mức thưởng khi Cầu thủ đạt Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng do Ban tổ chức giải bình chọn, Cầu thủ đạt xuất sắc nhất giải và xuất sắc nhất đội tại Giải Vô địch quốc gia, Giải đội hạng Nhất, Giải đội hạng Nhì, Giải hạng Ba, Giải Cúp quốc gia, Giải U17-21:
 








          ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Giải Vô địch quốc gia, Giải đội hạng Nhất, Giải đội hạng Nhì, Giải hạng Ba, Giải Cúp quốc gia, Giải U17-21

	
	Cầu thủ xuất sắc nhất đội (khi đội đạt giải)
	Cầu thủ xuất sắc nhất giải do Ban Tổ chức bình chọn
	Vua phá lưới (Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất)
	Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng do Ban tổ chức giải bình chọn
	Cầu thủ đạt xuất sắc nhất giải và xuất sắc nhất đội

	NQ 182
	22
	30
	30
	50% mức thưởng của Ban tổ chức Giải
	Được thưởng ở mức cao nhất

	Đề xuất
	30
	40
	40
	
	


- Đối với Huấn luyện viên trưởng và Huấn luyện viên phó: giữ nguyên mức thưởng là 5% và 3% khi Đội tuyển bóng đá của tỉnh đạt thành tích tại Giải Vô địch quốc gia, Giải hạng Nhất quốc gia, Giải hạng Nhì quốc gia, Giải Cúp Quốc gia, Giải U17 - U21. Bổ sung mức thưởng là 5% và 3% cho Huấn luyện viên trưởng và Huấn luyện viên phó khi Đội tuyển bóng đá của tỉnh đạt thành tích Giải hạng Ba quốc gia, Siêu Cúp bóng đá Việt Nam.
- Bổ sung mức thưởng đối với Vận động viên, Huấn luyện viên đội bóng đá của tỉnh được triệu tập đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia tham gia thi đấu đạt huy chương, thành tích tại các Đại hội, các giải thể thao quốc tế, khu vực thì được khen thưởng tương ứng quy định.
d) Mức thưởng đối với môn Bóng chuyền
- Đối với Đội bóng chuyền của tỉnh: giữ nguyên mức thưởng đối với Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại Giải vô địch quốc gia (các đội mạnh), Giải hạng A quốc gia (Vô địch). Bổ sung mức thưởng khi Đội bóng chuyền đạt giải Nhì, Ba tại Giải hạng A quốc gia và đạt thành tích tại Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc).

ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Giải vô địch quốc gia (các đội mạnh)
	Giải hạng A quốc gia, 
	Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc).

	
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Nhì
	Ba
	Vô địch
	Nhì
	Ba

	NQ 182
	450
	300
	150
	300
	
	
	

	Đề xuất
	450
	300
	150
	300
	200
	100
	50% Giải vô địch     quốc gia.


- Mức thưởng cho từng trận thắng: điều chỉnh mức thưởng trong từng trận thắng khi đội bóng chuyền của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải Vô địch quốc gia. Bổ sung mức thưởng trong từng trận thắng tại Giải hạng A quốc gia và Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc). 
ĐVT: triệu đồng. 

	Nội dung
	Giải vô địch quốc gia
	Giải hạng A 
quốc gia
	Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc)

	NQ 182
	40
	
	

	Đề xuất
	60
	40
	20


- Đối với cầu thủ đạt thành tích xuất sắc nhất đội: giữ nguyên mức thưởng 2% khi Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại Giải vô địch quốc gia, Giải hạng A quốc gia. Bổ sung mức thưởng 2% cho cầu thủ đạt thành tích xuất sắc nhất đội khi Đội bóng chuyền của tỉnh đạt thành tích tại Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc).

- Đối với Huấn luyện viên trưởng và Huấn luyện viên phó: giữ nguyên mức thưởng là 5% và 3% khi Đội bóng chuyền lập thành tích tại Giải vô địch quốc gia, Giải hạng A quốc gia. Bổ sung mức thưởng cho Huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên phó là 5% và 3% khi Đội bóng lập thành tích tại Giải U23 quốc gia, các giải Cúp, vô địch trẻ và câu lạc bộ trẻ quốc gia (toàn quốc).

- Bổ sung mức thưởng cho Vận động viên, Huấn luyện viên đội bóng chuyền của tỉnh được triệu tập đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia tham gia thi đấu đạt huy chương, thành tích tại các Đại hội, các giải thể thao quốc tế, khu vực thì được khen thưởng tương ứng quy định.
2.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Hằng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân xem xét quyết định khen thưởng theo quy định và có trách nhiệm cấp phát hiện vật khen thưởng cho sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trình khen thưởng.  

2.4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Trong thời gian qua, sự đầu tư mạnh mẽ của các tỉnh, thành phố khác tác động lớn đến việc giành thành tích cao của các đội, đoàn Thể thao. Không những thế, những thành tích của thể thao mang ý nghĩa tự hào của một địa phương, đơn vị, làm gắn kết tinh thần đoàn kết, mà không phải lĩnh vực nào cũng có sự ảnh hưởng lan tỏa lớn đến như vậy. Vì vậy, việc ban hành chính sách là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, khuyến khích nhằm kịp thời động viên, khích lệ, ghi nhận những cống hiến của vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế.
3. Chính sách khen thưởng đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ
3.1. Mục tiêu của chính sách
Trên cơ sở kế thừa của chính sách khen thưởng của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, bãi bỏ một số đối tượng để đảm bảo tính công bằng trong chính sách khen thưởng giữa các lĩnh vực; đồng thời, mở rộng đối tượng, phạm vi khen thưởng nhằm khích lệ, tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật và ứng dụng vào thực tiễn đời sống, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ hội nhập, phát triển.
3.2. Nội dung của chính sách
3.2.1. Đối tượng khen thưởng
a) Giữ nguyên đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 còn phù hợp

Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật đạt Giải Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích hoặc tương đương tại:

- Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO.

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc.
b) Bổ sung một số đối tượng khen thưởng 
Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả có công trình đạt Giải Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích hoặc tương đương tại:

- Giải quốc tế, khu vực quốc tế về khoa học - công nghệ, kỹ thuật.

- Giải thưởng Tạ Quang Bửu; giải thưởng Trần Đại Nghĩa; giải thưởng Kovalevskaia.
d) Bãi bỏ đối tượng không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành

Tác giả, đồng tác giả đang sinh sống và làm việc trong tỉnh đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ với lý do đã được khen thưởng theo Điều 68, 69, 70 Luật Thi đua, khen thưởng; khoản 1 Điều 3 và Điều 57 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023.
3.2.2. Chế độ khen thưởng: Mức thưởng bằng 50% mức tiền thưởng của các giải thưởng đã đạt.

3.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Hằng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân xem xét quyết định khen thưởng theo quy định và có trách nhiệm cấp phát hiện vật khen thưởng cho sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trình khen thưởng.  

3.4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Việc ban hành chính sách là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, kỹ thuật, tiếp tục giữ vững thành tích là một trong những tình dẫn đầu cả nước tham gia các giải thưởng, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật.
4. Chính sách khen thưởng đối với lĩnh vực văn học - nghệ thuật

4.1. Mục tiêu của chính sách

Trên cơ sở kế thừa của chính sách khen thưởng của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trên cơ sở đề nghị của Hội Văn học nghệ, thuật tỉnh, bãi bỏ một số đối tượng để đảm bảo tính công bằng trong chính sách khen thưởng giữa các lĩnh vực; đồng thời, mở rộng đối tượng, phạm vi khen thưởng, điều chỉnh mức thưởng của giải văn học nghê thuật hàng năm, khuyến khích, động viên các văn nghệ sĩ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trong sáng tạo tác phẩm văn học - nghệ thuật chất lượng, góp phần khẳng định thêm giá trị và vị thế về chất lượng văn học nghệ thuật của tỉnh Thanh Hóa trên mặt bằng chung cả nước.
4.2. Nội dung của chính sách

4.2.1. Đối tượng khen thưởng
a) Giữ nguyên đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 còn phù hợp

- Tác giả hoặc nhóm tác giả là Hội viên Hội Văn học và nghệ thuật Thanh Hóa có tác phẩm đạt Giải Văn học nghệ thuật hàng năm, Giải Văn học nghệ thuật Lê Thánh Tông.

- Cá nhân trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học, nghệ thuật sáng tác về quê hương và con người Thanh Hóa đạt Giải Văn học nghệ thuật hàng năm, Giải Văn học nghệ thuật Lê Thánh Tông.
b) Bổ sung một số đối tượng khen thưởng
-  Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả có tác phẩm đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế về văn học - nghệ thuật.

c) Sửa đổi đối tượng khen thưởng 

- Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả có tác phẩm đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. 
d) Bãi bỏ đối tượng không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành

Tác giả, đồng tác giả đang sinh sống và làm việc trong tỉnh đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật với lý do đã được khen thưởng theo Điều 68, 69, 70 Luật Thi đua, khen thưởng; khoản 1 Điều 3 và Điều 57 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023.
4.2.2. Chế độ khen thưởng
a) Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tác giả, đồng tác giả có tác phẩm giải đạt giải A, B, C Giải Văn học nghệ thuật hàng năm; đạt giải Đặc biệt, A, B, C Giải Văn học nghệ thuật Lê Thánh Tông.
b) Mức thưởng

- Giữ nguyên mức thưởng bằng 50% mức tiền thưởng của các giải đã đạt đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt thành tích tại Giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
- Bổ sung mức thưởng bằng 50% mức tiền thưởng của các giải đã đạt đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt thành tích tại giải quốc tế, khu vực quốc tế về văn học - nghệ thuật.
- Điều chỉnh mức thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt thành tích tại Giải Văn học nghệ thuật hàng năm phù hợp quy định pháp luật và điều kiện, tình hình thực tế. Giữ nguyên mức thưởng đối với các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt thành tích tại Giải Văn học nghệ thuật Lê Thánh Tông:
ĐVT: triệu đồng. 
	Nội dung
	Giải Văn học nghệ thuật 
hàng năm
	Giải Văn học nghệ thuật 
Lê Thánh Tông
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4.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Hằng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân xem xét quyết định khen thưởng theo quy định và có trách nhiệm cấp phát hiện vật khen thưởng cho sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trình khen thưởng.  

4.4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Việc ban hành chính sách là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị; tạo được động lực, khuyến khích nỗ lực sáng tạo tác phẩm chất lượng, khẳng định vị thế và khuyến khích, thúc đẩy văn học, nghệ thuật tỉnh nhà phát triển. 
5. Chính sách khen thưởng đối với lĩnh vực lĩnh vực báo chí
5.1. Mục tiêu của chính sách

Trên cơ sở kế thừa của chính sách khen thưởng của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tham khảo mức thưởng của các Giải Báo chí Trung ương và các địa phương trên địa bàn cả nước; trên cơ sở đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh, mở rộng đối tượng, phạm vi khen thưởng, điều chỉnh mức thưởng của giải báo chí Trần Mai Ninh, động viên, khuyến khích các nhà báo sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng, đạt nhiều giải thưởng về báo chí, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của báo giới trong tỉnh trong sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.
5.2. Nội dung của chính sách

5.2.1. Đối tượng khen thưởng
a) Giữ nguyên đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 còn phù hợp

- Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả có tác phẩm đạt thành tích tại Giải báo chí quốc gia.

- Tác giả hoặc nhóm tác giả là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam của tỉnh Thanh Hóa có tác phẩm đạt thành tích tại Giải báo chí Trần Mai Ninh .
- Cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về quê hương và con người Thanh Hóa tham gia và đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh.

b) Bổ sung đối tượng khen thưởng: Tập thể và cá nhân đang sinh sống và làm việc trong tỉnh là tác giả, đồng tác giả có tác phẩm đạt thành tích tại Giải báo chí quốc tế, khu vực quốc tế. 
5.2.2. Chế độ khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tác giả, đồng tác giải có tác phẩm đạt giải A, B, C Giải báo chí Trần Mai Ninh.

b) Mức thưởng

- Giữ nguyên mức thưởng bằng 50% mức tiền thưởng của các giải đã đạt đối với tập thể cá nhân có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc gia.

- Bổ sung mức thưởng bằng 50% mức tiền thưởng của các giải thưởng đã đạt đối với tập thể và cá nhân có tác phẩm đạt Giải báo chí quốc tế, khu vực quốc tế.
- Điều chỉnh mức thưởng đối với tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí Trần Mai Ninh:
ĐVT: triệu đồng. 

	Nội dung
	Giải báo chí Trần Mai Ninh
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5.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Hằng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân xem xét quyết định khen thưởng theo quy định và có trách nhiệm cấp phát hiện vật khen thưởng cho sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trình khen thưởng.  

5.4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Việc ban hành chính sách là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực báo chí, khuyến khích và tôn vinh các nhà báo có tác phầm báo chí xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…  có sức lan toả, ảnh hưởng trong xã hội, khẳng định vững chắc vị thế của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

6. Chính sách khen thưởng đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp

6.1. Mục tiêu của chính sách

Trên cơ sở kế thừa của chính sách khen thưởng của Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ Quyết định số 4418/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021-2030; tham khảo chính sách của một số tỉnh; trên cơ sở đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ sung một số loại hình nghệ thuật, giải thưởng, đối tượng, đồng thời điều chỉnh mức thưởng đối với cá nhân là nghệ sĩ, diễn viên, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân nghệ sĩ, diễn viên... tiếp tục cống hiến tạo nên các chương trình, tác phẩm đạt giải thưởng.
6.2. Nội dung của chính sách

6.2.1. Đối tượng khen thưởng: 
a) Giữ nguyên đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 còn phù hợp

- Nghệ sỹ, diễn viên của tỉnh; Đạo diễn các vở diễn Chèo, Tuồng, Kịch nói, Cải lương, đoàn ca múa nhạc; tác giả kịch bản, nhạc sỹ, biên đạo múa, nhạc công, thiết kế ánh sáng, thiết kế âm thanh, họa sỹ thiết kế, phục vụ cho các vở diễn đạt thành tích tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia.

- Các tiết mục song ca, tam ca, đồng ca, hợp xướng đạt thành tích tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia.
b) Sửa đổi, bổ sung đối tượng khen thưởng
- Các Nhà hát của tỉnh (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn) có vở diễn, chương trình đạt thành tích tại cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia thay cho các đoàn Nghệ thuật (Chèo, Tuồng, Kịch nói, Cải lương, Đoàn ca múa nhạc) có vở diễn, chương trình đạt thành tích tại các cuộc thi toàn quốc, khu vực và thế giới. 

- Xác định tập thể, cá nhân đạt thành tích tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia là đối tượng được khen thưởng. 
- Bổ sung loại hình nghệ thuật, các giải thưởng là đối tượng được khen thưởng: loại hình múa, giải Đặc biệt, xuất sắc.
- Tập thể dàn nhạc đạt giải tại các Cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc.

- Tập thể học sinh, sinh viên và học sinh, sinh viên đạt thành tích tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia.

- Tiết mục múa đôi, múa tập thể đạt giải. 

6.2.2. Chế độ khen thưởng
a) Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối tập thể các Nhà hát của tỉnh có vở diễn, chương trình đạt giải; các nghệ sỹ, diễn viên đạt giải; đạo diễn các vở diễn, chương trình đạt giải; tập thể học sinh, sinh viên và học sinh sinh viên đạt giải.
b) Mức thưởng
- Đối với tập thể:

+ Các Nhà hát của tỉnh: giữ nguyên mức thưởng bằng 50% mức tiền thưởng của các giải đã đạt khi có vở diễn, chương trình đạt Giải xuất sắc (Đặc biệt), Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc tương đương trong các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia.

+ Tập thể dàn nhạc: Bổ sung mức thưởng khi đạt giải tại các Cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc.
- Đối với cá nhân: 
+ Nghệ sỹ, diễn viên đạt giải: điều chỉnh mức thưởng phù hợp với tình hình thực tế: 

 ĐVT: triệu đồng. 

	Nội dung
	Giải quốc tế
	Giải khu vực quốc tế
	Giải toàn quốc

	
	HCV 
	HCB 
	HCĐ 
	KK
	HCV 
	HCB 
	HCĐ 
	KK
	HCV 
	HCB 
	HCĐ 
	KK

	NQ 182
	60
	40
	25
	10
	40
	25
	15
	10
	12
	7
	5
	2.5

	Đề xuất
	80
	50
	30
	25
	50
	30
	25
	15
	25
	15
	10
	5


+ Giữ nguyên mức thưởng: Đạo diễn bằng 100% mức thưởng cá nhân; tác giả kịch bản, nhạc sỹ, biên đạo múa, họa sỹ thiết kế, nhạc công, thiết kế ánh sáng, thiết kế âm thanh bằng 50% mức thưởng cá nhân.

- Tiết mục song ca, tam ca, đồng ca, hợp xướng, múa đôi, múa tập thể:

+ Giữ nguyên mức thưởng gấp đôi mức thưởng giải cá nhân cho tiết mục song ca, tam ca đạt giải; gấp 5 lần mức thưởng giải cá nhân cho tiết mục hợp xướng đạt giải. 

+ Bổ sung mức thưởng gấp đôi mức thưởng giải cá nhân cho tiết mục múa đôi, múa tập thể đạt giải.

- Tập thể học sinh, sinh viên và học sinh, sinh viên đạt thành tích tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế, khu vực quốc tế và quốc gia: bổ sung mức thưởng bằng mức thưởng tập thể, cá nhân. 
6.3. Các giải pháp thực hiện chính sách

Hằng năm, trên cơ sở hồ sơ đề nghị của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân xem xét quyết định khen thưởng theo quy định và có trách nhiệm cấp phát hiện vật khen thưởng cho sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trình khen thưởng.  

6.4. Giải pháp thực hiện chính sách được lựa chọn và lý do lựa chọn

Việc ban hành chính sách là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh. Chính sách thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, tôn vinh tài năng sân khấu, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân của các đoàn nghệ thuật của tỉnh. 
7. Đề nghị bãi bỏ chính sách khen thưởng Đội tuyển trẻ, Đội năng khiếu của tỉnh, không phù hợp với tình hình thực tiễn. Do trong mỗi lĩnh vực, mỗi cuộc thi, giải thưởng có quy định riêng về độ tuổi tham gia khác nhau và do trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, tỉnh không thành lập đội tuyển trẻ, nhưng đối với lĩnh vực thể thao thì vận động viên các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội năng khiếu được tham dự tất cả các giải theo quy định của điều lệ giải.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm trong tổng chi ngân sách thường xuyên đối với cấp tỉnh để chi cho công tác khen thưởng; nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài (nếu có).  

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
Dự kiến ký trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi), giải thưởng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể thao, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thay thế chính sách quy định tại Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

(Có dự thảo nghị quyết gửi kèm)./.
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